	      UBND HUYỆN BA VÌ 
TRƯỜNGTHCS PHÚ ĐÔNG 
                    
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
                                    


DUYỆT ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2023-2024
MÔN: LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÝ 6
Thời gian làm bài: 90 phút
I/ Mục tiêu.
1. Năng lực: 
- Năng lực chung:  
+ Tự chủ - tự học, tư duy giải quyết vấn đề, thực hành bộ môn, xác định mối quan hệ, phân tích, vận dụng và liên hệ.
- Năng lực đặc thù: 
+ Rèn luyện các kỹ năng ghi nhớ, tái hiện kiến thức lịch sử, viết bài phân tích so sánh, đánh giá các sự kiện lịch sử.
+ Rút ra được bài học cho bản thân.
2. Phẩm chất:
 - Tích cực tự giác và sáng tạo trong làm bài kiểm tra.
 - Nâng cao nhận thức và tự hào về tinh thần chiến đấu của nhân dân ta trong thời kỳ ngàn năm Bắc thuộc.
-Yêu thiên nhiên và có các biện pháp bảo vệ thiên nhiên.
II. Hình thức kiểm tra, đánh giá: - Trắc nghiệm và tự luận (90 phút), làm bài trực tiếp trên lớp học.
III. Công cụ đánh giá: Câu hỏi. 
 IV. Ma trận đề.
    A.Phân môn Lịch Sử.	
	Cấp độ/Các nội dung kiểm tra

	
Nhận biết

	
Thông hiểu

	                            
Vận dụng        Vận dụng cao
	
Cộng

	
	
	
	
	
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	- Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang
	
	
	
	
	1 câu

	
	
	
	1 câu

	

	Các cuộc khởi nghĩa thời kỳ Bắc thuộc
	1 câu 

	
	 1 câu 

	
	
	
	1 câu

	
	3 câu 

	

	Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân
	
	Câu 5 ý 1

	
	
	
	Câu 5 ý 2

	
	

	
	1 câu 


	Tổng số câu.
Số điểm
	1câu
(1,0)

	Câu 5 ý 1
(1,5)
	1 câu
(1,0)
	
	1 câu
(0,25)
	Câu 5 ý 2
(1,0đ
	1 câu
(0,25)
	
	4 câu
(2,5đ)
	1 câu
(2,5đ)

	Số điểm
Tỉ lệ %
	3,5 đ
                    35%
	1,5 đ
                    15%
	5,0đ
50%




B. Phân môn Địa Lí.

	Cấp độ/ Nội dung kiến thức
	MỨC ĐỘ NHẬN BIẾT
	Tổng


	
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	TN

	TL
	TN

	TL
	TN

	TL
	TN
	TL
	TN
	TL

	Nước trên trái đất
	1
	
	1
	
	
	
	
	
	2
	

	Đất và sinh vật trên trái đất
	1
	2*
	1
	
	
	2*
	
	
	2
	1

	Dân số và phân bố dân cư
	2
	
	2
	1 *
	
	
	
	1*
	4
	1

	Tổng số câu
	4
	½
Câu 2
	4
	½
Câu 1 
	
	½
 Câu 2
	
	½
Câu 1
	8
	2

	Tổng điểm
	1,0
	1,0
	1,0
	0,5
	
	1,0
	
	0,5
	2,0
	3,0

	Tỉ lệ %
	20%
	15%
	10%
	5%
	50%

	Tỉ lệ của phân môn Địa lí
	35%
	15%
	50%

	Tỉ lệ chung của môn Lịch Sử-Địa lí
	70%
	30%
	100%



V. Bảng đặc tả kỹ thuật đề kiểm tra cuối kỳ II.
  A. Phân môn Lịch Sử.

	
TT
	Nội dung
kiến thức/
kĩ năng
	
Đơn vị
kiến thức/
kĩ năng
	
Mức độ kiến thức/kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	 Tổng


	
	
	
	
	Nhận biết

	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	TN
	TL

	1
	1. Đời sống vật chất và tinh thần của cư dân Văn Lang
	- Đời sống vật chất
- Đời sống tinh thần
	Vận dụng:
HS liên hệ được những công trình văn hóa thời văn Lang - Âu Lạc còn giá trị đến ngày nay.


	
	
	1 TN
	
	1
	

	2
	2.Các cuộc khởi nghĩa thời kỳ Bắc thuộc.
	Các cuộc khởi nghĩa thời kỳ Bắc thuộc trước TK X
	Nhận biết:
Nắm được những cuộc khởi nghĩa tiêu biểu thời Bắc thuộc.
VD cao:
Liên hệ  ý các cuộc khởi nghĩa lớn trong thời kỳ Bắc thuộc.
	1 TN
	1 TN
	
	1 TN
	3 TN
	

	3
	3. Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân
	Khởi nghĩa Lý Bí. Nước Vạn Xuân
(542-602)
	Nhận biết:
Nguyên nhân, diễn biết, kết quả KN Lý Bí.
Vận dụng:
Liên hệ được ý nghĩa và bài học kinh nghiệm của cuộc KN này.
	Câu 5 ý1
	
	Câu 5 ý 2
	
	
	1

	Số câu
Số điểm
	
	TN: 1
1,0
TL: Câu 5 ý1(1,5đ)
	1
1,0 đ
	Câu 5 ý 2
(1,0 đ)
	1
0,25
	4 câu
2,5 đ
	1 câu
2,5 đ

	Tỉ lệ %
Phần Lịch Sử
	
	35 %
	15 %
	50%



  B. Phân môn Địa Lí.

	
TT
	Nội dung
kiến thức/
kĩ năng
	
Đơn vị
kiến thức/
kĩ năng
	
Mức độ kiến thức/kĩ năng cần kiểm tra, đánh giá
	Số câu hỏi theo mức độ nhận thức
	 Tổng


	
	
	
	
	Nhận biết

	Thông hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	TN
	TL

	1
	Nước trên trái đất
	- Các thành phần chủ yếu của thuỷ quyển
- Vòng tuần hoàn nước
- Sông, hồ và việc sử dụng nước sông, hồ
- Biển và đại dương. Một số đặc điểm của môi trường biển
- Nước ngầm và băng hà
	Nhận biết
– Kể được tên được các thành phần chủ yếu của thuỷ quyển.
– Mô tả được vòng tuần hoàn lớn của nước.
– Mô tả được các bộ phận của một dòng sông lớn. 
– Xác định được trên bản đồ các đại dương thế giới.
– Trình bày được các hiện tượng sóng, thuỷ triều, dòng biển (khái niệm; hiện tượng thủy triều; phân bố các dòng biển nóng và lạnh trong đại dương thế giới).
Thông hiểu
- Trình bày được mối quan hệ giữa mùa lũ của sông với các nguồn cấp nước sông.
 - Trình bày được nguyên nhân của các hiện tượng sóng, thuỷ triều, dòng biển, thủy triều; phân bố các dòng biển nóng và lạnh trong đại dương thế giới.
	1TN
	1TN
	
	
	2
	

	
	Đất và sinh vật trên trái đất
	- Lớp đất trên Trái Đất. Thành phần của đất
- Các nhân tố hình thành đất
- Một số nhóm đất điển hình ở các đới thiên nhiên trên Trái Đất
- Sự sống trên hành tinh
- Sự phân bố các đới thiên nhiên
- Rừng nhiệt đới
	Nhận biết
- Nêu được các tầng đất và các thành phần chính của đất.
- Xác định được trên bản đồ sự phân bố các đới thiên nhiên trên thế giới.
- Kể được tên và xác định được trên bản đồ một số nhóm đất điển hình ở vùng nhiệt đới hoặc ở vùng ôn đới.
Thông hiểu
- Trình bày được một số nhân tố hình thành đất.
- Trình bày được đặc điểm của rừng nhiệt đới.
Vận dụng
- Nêu được ví dụ về sự đa dạng của thế giới sinh vật ở lục địa và ở đại dương. 
Vận dụng cao
- Biết cách tìm hiểu môi trường tự nhiên qua tài liệu và tham quan địa phương.
	1TN
1TL
	1TN

	1TN

	
	3

	1

	2
	Con người và thiên nhiên.
Dân số và phân bố dân cư
	- Dân số thế giới
- Sự phân bố dân cư thế giới
- Con người và thiên nhiên
- Bảo vệ tự nhiên, khai thác thông minh các tài nguyên vì sự phát triển bền vững
	Nhận biết
- Trình bày được đặc điểm phân bố dân cư trên thế giới. 
- Xác định được trên bản đồ một số thành phố đông dân nhất thế giới.
- Đọc được biểu đồ quy mô dân số thế giới.
Thông hiểu
- Giải thích được đặc điểm phân bố dân cư trên thế giới.
Vận dụng
- Nêu được các tác động của thiên nhiên lên hoạt động sản xuất và sinh hoạt của con người (tác động đến đời sống sinh hoạt của con người; tác động đến sản xuất).
Vận dụng cao
- Trình bày được những tác động chủ yếu của loài người lên thiên nhiên Trái Đất (tác động tích cực; tác động tiêu cực). 
- Liên hệ thực tế địa phương. 
	1TN

	1TN

	1TN

	1TL
	3
	1

	Tổng số câu
Tổng điểm
	4TN:
(1,0)
½ 
Câu 2 (1,0)
	4 TN
(1,0)
½
Câu 1
(0,5)
	1/2
Câu 2
(1,0)
	½ Câu 1 (0,5)
	8
(2,0)
	2
(3,0)

	Tỉ lệ % từng mức độ nhận thức
	20%
	15%
	10%
	5 %
	50%
	

	Tỉ lệ  (%) phần Địa Lí
	35%
	15%
	50%
	

	Tỉ lệ % môn Lịch sử- Địa Lí
	70 %
	30%
	100%
	


VI. Đề bài.
A. Phân môn Lịch Sử (5,0 điểm)
*PHẦN I: Trắc nghiệm (2,5 điểm)
       Khoanh tròn vào câu trả lời mà em cho là đúng nhất
Câu 1: Công trình và thành tựu văn hóa tiêu biểu của nước ta thời Văn Lang - Âu Lạc là gì?
A. Trống đồng                                                    B. Thành Cổ Loa
C. Nỏ thần                                                          D. Cả A và B đều đúng
Câu 2: Việc Trưng Trắc được tôn làm vua và chọn Mê Linh làm nơi đóng đô có ý nghĩa gì?
 A. Khẳng định vai trò và vị trí của người phụ nữ trong lịch sử
  B. Lòng tự tôn dân tộc
  C. Phụ nữ nắm quyền
  D. Một triều đại mới được hình thành
Câu 3.Nối các sự kiện sau sao cho đúng với thời gian về các cuộc khởi nghĩa điễn ra trong thời kỳ Bắc thuộc
	Thời gian
	Nối
	Sự kiện

	Năm 722                                          
	
	Khởi nghĩa Phùng Hưng

	Năm 776-791                                   
	
	Khởi nghĩa Mai Thúc Loan

	Năm 930-931                                   
	
	Kháng chiến chống xâm lược Nam Hán lần 2

	Năm 938                                          
	
	Kháng chiến chống xâm lược Nam Hán lần 1


Câu 4. Hãy chọn các cụm từ cho sẵn để điền vào  ............để chỉ địa danh nổ ra  khởi nghĩa trong thời Bắc thuộc:
Thanh Hoá;     Hát Môn;     Đường Lâm;      Bạch Đằng;        Cổ Loa;   Sông Hồng
- Khởi nghĩa Hai Bà Trưng nổ ra tại..................................
- Khởi Bà Triệu  nổ ra tại..............................................
- Kháng chiến chống quân Nam Hán thắng lợi trên sông................................
- Khởi nghĩa  Phùng Hưng nghĩa bïng nổ ra tại................................................
 * PHẦN II: Tự luận( 2,5 điểm)
Câu 5:Trình bày nguyên nhân, diễn biến, kết quả của cuộc khởi nghĩa Lý Bí.Cuộc khởi nghĩa này có ý nghĩa như thế nào và để lại bài học gì cho hậu thế?
B. Phân môn Địa Lí  
Phần I. Trắc nghiệm (2,0 điểm). Câu 1 đến 8. Xác định các thông tin sau đây Đúng hay Sai bằng cách tích dấu X vào cột tương ứng. 
	Câu
	Thông tin
	Đúng
	Sai

	1
	Đại dương thế giới bao phủ khoảng 70% diện tích bề mặt Trái Đất
	
	

	2
	Nhiệt độ trung bình bề mặt toàn bộ đại dương thế giới khoảng 27°C
	
	

	3
	Thuỷ triều hình thành do lực đẩy của nội lực
	
	

	4
	Tầng tích tụ ở dưới cùng so với các tầng đất khác
	
	

	5
	Nhiệt độ, áp suất, nồng độ oxy… trong nước biển giống nhau ở mọi độ sâu
	
	

	6
	Động vật chịu ảnh hưởng của khí hậu ít hơn động vật
	
	

	7
	Thiên nhiên đới ôn hoà thay đổi rõ rệt theo mùa
	
	

	8
	Gấu trắng, chim cánh cụt là động vật phổ biến ở nhiệt đới
	
	


Phần II. Tự luận (3,0 điểm)
Câu 1 (1,0 điểm) Vì sao dân số trên thế giới phân bố không đều?
Câu 2 (2,0 điểm) So sánh sự khác biệt giữa rừng mưa nhiệt đới và rừng nhiệt đới gió mùa?
	Tiêu chí
	Rừng mưa nhiệt đới
	Rừng nhiệt đới gió mùa

	Khí hậu
	

	

	Phân bố
	

	

	Đặc điểm
	

	


VII. Đáp án và biểu điểm.
A. Phân môn Lịch Sử (5,0 điểm)
* phần I. Trắc nghiệm: (2,5 điểm )   
 Khoanh tròn vào câu trả lời mà em cho là đúng nhất
  Câu 1: Đáp án D (0,25 điểm)
  Câu 2: Đáp án A ( 0,25 điểm)
  Câu 3 .Nối các sự kiện sau sao cho đúng với thời gian về các cuộc khởi nghĩa điễn ra trong thời kỳ Bắc thuộc (1,0 điểm)
Thời gian                                                                   Sự kiện
Năm 722                                                      Khởi nghĩa Phùng Hưng
Năm 776-791                                               Khởi nghĩa Mai Thúc Loan
Năm 930-931                                               Kháng chiến chống xâm lược Nam Hán lần 2
Năm 938                                                      Kháng chiến chống xâm lược  Nam Hán lần1 

Câu 4. Hãy chọn các cụm từ cho sẵn  điền vào  ............để chỉ địa danh nổ ra  khởi nghĩa trong thời Bắc thuộc:(1,0 điểm) 
              Thanh Hoá;     Hát Môn;     Đường Lâm;      Bạch Đằng;        
- Khởi nghĩa Hai bà trưng nổ ra tại....... Hát Môn...........................
- Khởi nà Triệu  nổ ra tại..................... Thanh Hoá.........................
- Kháng chiến chống quân Nam Hán thắng lợi trên sông....Bạch Đằng.............
- Khởi nghĩa  Phùng Hưng nổ ra tại.......... Đường Lâm..................................



[bookmark: _GoBack]* PHẦN II: Tự luận ( 2,5 điểm)
- Nguyên nhân: Vì căm ghét bọn đô hộ nhà Lương độc ác, tàn bạo. (0,25 đ)
- Diễn biến:(1,0 đ)
   + Mùa xuân năm 542, Lý Bí phất cờ khởi nghĩa, hào kiệt khắp nơi kéo về hưởng ứng.(0,25 đ)
   + Chưa đầy 3 tháng sau, nghĩa quân dã đánh chiếm được hầu hết các quận, huyện. Tiêu Tư
phải bỏ thành Long Biên chạy về Trung Quốc.(0,25đ)
  + Tháng 4 năm 542, nhà Lương huy động quân từ Quảng Châu sang đàn áp. Nghĩa quân
đánh bại quân Lương, giải phóng thêm Hoàng Châu (Quảng Ninh).(0,25đ)
 + Đầu năm 543, nhà Lương tổ chức cuộc tấn công đàn áp lần thứ hai. Quân của Lý Bí chủ
động đón đánh ở Hợp Phố, quân giặc bị đánh tan.(0,25 đ)
 - Kết quả: Cuộc khởi nghĩa giành thắng lợi, lập được nước Vạn Xuân (0,25 đ)
- Ý nghĩa: Cuộc khởi nghĩa thể hiện tinh thần yêu nước, ý chí đánh đuổi quân xâm lược của nhân dân ta. (0,5 đ)
- Bài học: Về lòng yêu nước, tinh thần đoàn kết, về nghệ thuật đánh giặc ngoại xâm. (0,5 đ)
B. Phân môn Địa Lí (5,0 điểm)
I. Trắc nghiệm (2,0 điểm). Câu 1 đến câu 8. Xác định các thông tin sau đây Đúng hay Sai bằng cách tích dấu X vào cột tương ứng 

	Câu
	Thông tin
	Đúng
	Sai

	1
	Đại dương thế giới bao phủ khoảng 70% diện tích bề mặt Trái Đất
	x
	

	2
	Nhiệt độ trung bình bề mặt toàn bộ đại dương thế giới khoảng 27°C
	
	x

	3
	Thuỷ triều hình thành do lực đẩy của nội lực
	
	x

	4
	Tầng tích tụ ở dưới cùng so với các tầng đất khác
	
	x

	5
	Nhiệt độ, áp suất, nồng độ oxy… trong nước biển giống nhau ở mọi độ sâu
	
	x

	6
	Động vật chịu ảnh hưởng của khí hậu ít hơn động vật
	x
	

	7
	Thiên nhiên đới ôn hoà thay đổi rõ rệt theo mùa
	x
	

	8
	Gấu trắng, chim cánh cụt là động vật phổ biến ở nhiệt đới
	
	x


 
II. Tự luận (3,0 điểm)
Câu 1 (1,0 điểm) 
- Phân bố dân cư và mật độ dân số thế giới thay đổi theo thời gian và không đều theo không gian. (0,5 đ)
- Nơi đông dân: Nơi kinh tế phát triển, điều kiện tự nhiên thuận lợi. (0,25 đ)
- Nơi thưa dân: Các vùng khí hậu khăc nghiệt (Băng giá, hoang mạc, khô hạn…), kinh tế kém phát triển. (0,25 đ)
Câu 2 (2,0 điểm) So sánh sự khác biệt giữa rừng mưa nhiệt đới và rừng nhiệt đới gió mùa?
	Tiêu chí
	Rừng mưa nhiệt đới
	Rừng nhiệt đới gió mùa

	Khí hậu
	Mưa nhiều quanh năm
(0,25 đ)
	Trong năm có mùa mưa và mùa khô
( 0,25 đ)

	Phân bố
	Lưu vực sông Amazon, lưu vực sông Congo, Đông Nam Á(0,5 đ)
	Đông Nam Á, Đông Ấn Độ
(0,5 đ)


	Đặc điểm
	Rừng rậm rạp, 4-5 tầng
(0,25 đ)
	Rụng lá mùa khô, cây thấp và ít tầng hơn rừng mưa nhiệt đới.( 0,25 đ)



                                                                - Hết-             
 Phú Đông, ngày 14 tháng 04 năm 2024
Duyệt của tổ CM                                                                            GV ra đề

    Chu Thị Lý                                                                            Nguyễn Thị Định

DUYỆT CỦA BGH
PHÓ HIỆU TRƯỞNG



Nguyễn Đức Huy



